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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 18. Mỗi Câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây là của hydrocarbon no?
A. Chỉ có liên kết đôi.                B. Chỉ có liên kết đơn.
C. Có ít nhất một vòng no.        D. Có ít nhất một liên kết đôi.
Câu 2. Hydrocarbon nào sau đây là hydrocarbon no, mạch hở?
A. C4H10.                B. C4H8.        C. C4H6.        D. C4H4.
Câu 3. Trong quá trình sản xuất bình khí gas để đun nấu, người ta phải pha thêm một lượng mercaptan RSH có mùi hôi thối rất đặc trưng và nhạy với mũi người. Mục đích của việc làm này là
A. giúp giảm bớt khả năng cháy nổ.
B. giúp dễ dàng phát hiện khi khí gas bị rò rỉ ra ngoài.
C. giúp nâng cao nhiệt độ của ngọn lửa khi đun nấu để tiết kiệm khí gas.
D. giúp cho khí gas dễ bắt lửa hơn.
Câu 4. Trong công nghiệp, các alkane được điều chế từ nguồn nào sau đây?
A. Sodium acetate.                B. Dầu mỏ và khí mỏ dầu.
C. Aluminium carbide (Al4C3).        D. Khí biogas.
Câu 5. Câu nào sau đây sai ?
A. Alkyne có số đồng phân ít hơn alkene tương ứng.
B. Alkyne tương tự alkene đều có đồng phân hình học.
C. Hai alkyne đầu dãy không có đồng phân.
D. Butyne có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.
Câu 6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng đặc trưng của hidrocarbon không no?
A. Phản ứng cộng.                B. Phản ứng trùng hợp.
C. Phản ứng oxi hóa – khử.        D. Phản ứng thế.
Câu 7. Số đồng phân cấu tạo alkene của C4H8 là 
A. 3        B. 4.        C. 6.        D. 5.
Câu 8. Khi cho ethene tác dụng với hydrogen có xúc tác Ni, đun nóng sản phẩm thu được có tên gọi là
A. ethane        B. ethyne        C. ethene        D. methane
Câu 9. Khi cho propyne tác dụng với dung dịch bromine dư sản phẩm chính thu được có tên gọi là
A. 1,2-dibromopropane                B. 1,1,2,2-tetrabromoporopane
C. 2-bromopropane                D. 1-bromopropane
Câu 10. Khi cho ethene tác dụng với nước (xúc tác H2SO4, t0) sản phẩm thu được có tên gọi là
A. propyl alcohol        B. ethyl alcohol        C. ethyl        D. ethane
Câu 11. Khi cho ethyne tác dụng với nước (xúc tác  HgSO4, H2SO4, t0) sản phẩm thu được có tên gọi là
    A. propyl alcohol                B. ethyl alcohol                  C. ethanal                     D. ethane
Câu 12. Chất nào sau đây cộng H2 dư (Ni, to) tạo thành butane?
A. CH3CH=CH2.        B. CH3C≡C-CH2CH3.        C. CH3CH2CH=CH2.        D. (CH3)2C=CH2.
Câu 13. Styrene có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo C6H5CH=CH2. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Styrene là đồng đẳng của benzene.        B. Styrene là hydrocarbon thơm.
C. Styrene là đồng đẳng của ethylene.        D. Styrene là hydrocarbon không no.
Câu 14. Tính chất nào sau đây không phải của benzene?
A. Ở điều kiện thường, là chất lỏng không màu.                
B. Có lợi cho sức khỏe khi tiếp xúc trong thời gian dài.
C. Hầu như không tan trong nước.        
D. Tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.
Câu 15. Cho các chất sau: methane, ethylene, acetylene, benzene, toluene. Số chất có khả năng làm mất màu nước bromine điều kiện thường là
A. 1.        B. 2.        C. 3.        D. 4.
Câu 16. Naphthalene được điều chế chủ yếu bằng phương pháp.......................nhựa than đá 
Cụm từ điền vào khoảng trống là
A. chưng cất        B. tách, chiết        C. Kết tủa        D. sắc ký
Câu 17. Công thức cấu tạo m-xylene là
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Câu 18. Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
A. CH2 = CH–CH2Br.                B. Cl2CH–CF2–O–CH3.
C. C6H6Cl6.                D. ClBrCH–CF3.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Vòng benzene có tính chất hóa học khác với các hydrocarbon không no như alkene và alkyne.
a. Vòng benzene khó tham gia vào phản ứng cộng và bền với các tác nhân oxi hóa.
b. Phản ứng đặc trưng của vòng benzene là phản ứng thế nguyên tử carbon ở vòng benzene.
c. Các alkylbenzene tham gia phản ứng thế halide dễ hơn so với benzene.
d. Nitro hóa toluene thu được sản phẩm chính là m-nitrotoluene.
Câu 2. Hydrocarbon không no là những hydrocarbon mà trong phân tử của chúng có liên kết đôi (C=C) hoặc liên kết ba (C≡C) hoặc cả hai loại liên kết đó.
a. Những chất có công thức chung CnH2n (n≥2) hoặc CnH2n-2 (n≥2) đều những hydrocarbon không no.
b. Ethene, propene, acetylene là những chất thuộc cùng một dãy đồng đẳng.
c. Số liên kết π trong liên kết đôi (C=C) và liên kết ba (C≡C) đều bằng 1.
d. Alkene và alkyne dễ tham gia phản ứng hơn so với alkane là do có liên kết π kém bền.
Câu 3. Liên kết π là trung tâm phản ứng của alkene và alkyne.
a. Phản ứng tiêu biểu của của alkene là phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hóa.
b. Hydrogen hóa alkyne trong mọi điều kiện luôn nhận được sản phẩm là alkane.
c. Alkene và alkyne có thể làm mất màu nước bromine.
d. Hydrate hóa alkyne luôn nhận được sản phẩm bền là alcohol.


Câu 4. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Heptane  toluenepotassium benzoate.
a. Phản ứng (1) gọi là phản ứng reforming.
b. Phản ứng (2) có thể dùng để phân biệt benzene với toluene.
c. Nếu thực hiện phản ứng (2) trong môi trường acid thì phản ứng khó xảy ra hơn.
d. Ở phản ứng (2), nếu thay toluene bằng ethylbenzene thì cũng nhận được sản phẩm potassium benzoate. 
       
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6.
Câu 1. Cho các alkane kèm theo nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi (oC) sau: propane (–187,7 và –42,1), butane (–138,3 và –0,5), pentane (–129,7 và 36,1), hexane (–95,3 và 68,7). Số alkane tồn tại ở thể khí ở điều kiện thường là bao nhiêu?
Câu 2. Khi dehydrogen hợp chất butane có thể thu được bao nhiêu alkene đồng phân của nhau?
Câu 3. Biết độ dài liên kết C=C là 134 pm, liên kết C–C là 154 pm. Thực tế, 3 liên kết π trong vòng benzene không có định mà trải đều trên toàn bộ vòng benzene. Độ dài nào phù hợp với độ dài liên kết giữa carbon và carbon trong phân tử benzene trong số các độ dài sau: 125 pm, 132 pm,  160 pm, 139 pm?
Câu 4. Alkane X có tổng số liên kết đơn trong phân tử là 19. Số đồng phân cấu tạo của X là bao nhiêu?
Câu 5. Khối lượng C2H4 cần dùng để điều chế 2,5 tấn PE là bao nhiêu? Biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Câu 6. Hợp chất X hiện nay được sử dụng phổ biến trong công nghiệp làm lạnh để thay thế CFC do X không gây tác hại đến tầng ozone. Biết thành phần của X chứa 23,08% C; 3,84% H; và 73,08% F về khối lượng và có phân tử khối 52. Tổng số nguyên tử trong phân tử của X là bao nhiêu?
-----------HẾT---------
ĐÁP ÁN
PHẦN I (4,5 đ). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến câu 18. Mỗi Câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi Câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	ĐA
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	B


PHẦN II (4 đ). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi Câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
-Điểm tối đa của 01 Câu hỏi là 1 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 Câu hỏi được 0,1 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 Câu hỏi được 0,25 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 Câu hỏi được 0,5 điểm
-Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 Câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a
	Đ
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	S
	4
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ


PHẦN III (1,5 đ): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến câu 6.
Mỗi Câu đúng 1,5 điểm
Mỗi Câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ĐA
	2
	3
	139
	5
	3,1
	5
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